	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số: 3774/BGTVT-KHĐT
V/v Xây dựng KH 2012
	Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2011


	Kính gửi:
	- Các Vụ; Tổng cục và các Cục;
- Văn phòng Bộ;
- Thanh tra Bộ;
- Các Tập đoàn, Tổng công ty 91, Tổng công ty Ô tô;
- Các Sở GTVT, Ban quản lý dự án;
- Tổng công ty tư vấn TK-GTVT (TEDI), TEDIS;
- Các chủ đầu tư khối Khác (các trường, cơ sở y tế…)


Thủ tướng Chính phủ có Chỉ thị 922/CT-TTg ngày 15/6/2011 về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan đơn vị, Bộ giao nhiệm vụ xây dựng KH 2012 theo nội dung cụ thể:

Phần 1. Đánh giá nghiêm túc tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011; kết quả thực hiện các Nghị quyết: số 02/NQ-CP ngày 9/1/2011 về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch KT-XH & dự toán ngân sách nhà nước năm 2011; số 11/NQ-CP ngày 24/2/2011 về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh XH. Cụ thể:
- Đánh giá khách quan, trung thực kết quả đạt được năm 2011 (bao gồm 6 tháng đầu năm, dự kiến cả năm) so với mục tiêu, nhiệm vụ và chỉ tiêu KH phát triển KT-XH năm 2011 của nhà nước và so sánh với mục tiêu, nhiệm vụ Ngành GTVT đã đề ra trong KH 5 năm 2011-2015 và Chiến lược phát triển KT-XH 10 năm 2011-2020;

- Khó khăn, vướng mắc; tồn tại;

- Giải pháp thực hiện KH những tháng cuối năm và cả năm 2011;

(Tất cả các cơ quan đơn vị)

Phần 2. Xây dựng kế hoạch năm 2012
1. Mục tiêu, nhiệm vụ:

- Tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, phấn đấu tăng trưởng cao hơn năm 2011; bảo đảm an sinh xã hội; giữ vững ổn định chính trị, tăng cường củng cố quốc phòng; bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế;

- Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế khoảng 6,5%;

- Tăng cường huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư; giảm tỉ trọng đầu tư công, tăng tỉ trọng đầu tư của khu vực ngoài nhà nước;

- Tăng cường thu hút, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, tập trung vốn nhà nước để đầu tư đồng bộ các công trình, dự án trọng yếu; ưu tiên đầu tư các công trình dự án lớn quan trọng quốc gia,…
2. Cụ thể từng lĩnh vực:

a) Công tác xây dựng thể chế, chính sách; công tác xây dựng chiến lược phát triển, quy hoạch phát triển GTVT (Vụ Pháp chế, Vụ KHĐT, Viện Chiến lược phát triển GTVT);

b) Công tác kế hoạch:

- Kế hoạch vận tải (Vụ vận tải, các Tổng công ty, các Cục chuyên ngành, Tổng cục ĐBVN);

- Kế hoạch sản xuất công nghiệp GTVT (Cục Hàng không, Tập đoàn CN tàu thủy, TCTy CN ô tô, Đường sắt VN);

- Đầu tư XDCB (Vụ KHĐT, Tổng cục ĐBVN, Các Cục quản lý chuyên ngành, các Tổng công ty 91, các Ban QLDA, VEC, các Sở giao thông, TEDI, TEDIS);

c) An toàn giao thông (Vụ vận tải, UBATGT quốc gia, Vụ KCHT, các Cục chuyên ngành);
d) Cải cách hành chính, sắp xếp đổi mới doanh nghiệp (Vụ TCCB, Vụ Tài chính);

e) Phòng chống tham nhũng (Thanh tra Bộ, các đơn vị thuộc Bộ);

f) Thực hành tiết kiệm chống lãng phí (Vụ Tài chính, các đơn vị thuộc Bộ);

g) Lĩnh vực hợp tác quốc tế (Vụ HTQT);

h) Lĩnh vực khoa học công nghệ (Vụ KHCN);

i) Bảo vệ môi trường (Vụ Tài nguyên Môi trường);

k) Công tác Thanh tra (Thanh tra Bộ);

l) Công tác quốc phòng và an ninh (Văn phòng Bộ, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ)

Bộ yêu cầu các đơn vị khẩn trương xây dựng kế hoạch theo chức năng nhiệm vụ của mình, đặc biệt chú trọng nội dung:

- Bám sát mục tiêu, nhiệm vụ có trong Chỉ thị 922/CT-TTg ngày 15/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ;

- Riêng đầu tư XDCB: Tập trung vốn cho các công trình dự án chuyển tiếp hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2012; những dự án quan trọng nhằm phát huy hiệu quả đầu tư. Hạn chế tối đa việc bố trí vốn cho các dự án khởi công mới chưa thực sự cấp bách, chưa đủ thủ tục đầu tư hoặc có nhiều vướng mắc trong triển khai thực hiện; đảm bảo nguyên tắc bố trí vốn cho nhóm B 5 năm, nhóm C 3 năm hoàn thành.

- Những giải pháp, kiến nghị để thực hiện KH 2012.

3. Tiến độ: Báo cáo gửi về Bộ (qua Vụ KHĐT) trước ngày 30/6/2011 bằng văn bản và Email theo địa chỉ: tonghop.khdt@mt.gov.vn để tổng hợp trình TTgCP theo quy định.

Yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện đảm bảo tiến độ.

(Gửi kèm chỉ thị số 922/CT-TTg ngày 15/6/2011 của TTgCP và biểu mẫu XD kế hoạch năm 2012)

	Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo);
- Lưu VT, KHĐT (5).
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Ngô Thịnh Đức


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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TPCP

		Biểu đăng kí kế hoạch giải ngân năm 2012- 2015 các dự án sử dụng nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ

		Phụ lục số 2

																																																														ĐVT : triệu đồng

		TT		Tên dự án		Địa điểm xây dựng		Năng lực thiết kế		Thời gian KC-HT		Mã số ngân sách của dự án		Địa điểm mở tài khoản		TMĐT đầu tiên				TMĐT (điều chỉnh lần cuối - tính dến thời điểm báo cáo)												Khối lượng thực hiện từ đầu dự án đến hết năm 2010 (chỉ tính phần của Bộ GTVT trực tiếp quản lý)		Đã GN từ đầu dự án đến hết 31/1/2011 (chỉ tính phần vốn của Bộ GTVT trực tiếp quản lý)																Năm 2011 (chỉ tính phần vốn của Bộ GTVT trực tiếp quản lý)										Đăng kí kế hoạch giải ngân các năm 2012 - 2015 (chỉ tính phần vốn của Bộ GTVT trực tiếp quản lý)										Năng lực tăng thêm (km, cầu/md cầu)

																Số QĐ, ngày tháng năm		TMĐT		Số QĐ, ngày tháng năm		TMĐT												Tổng số		Trong đó nguồn vốn TPCP				Trong đó từ các nguồn vốn khác (không bao gồm phần đã được trả bằng nguồn vốn TPCP)										Kế hoạch  đã giao		Thực hiện 6 tháng năm 2011		Giải ngân 6 tháng năm 2011		Dự kiến thực hiện năm 2011		Dự kiến giải ngân năm 2011		Tổng số		Năm 2012		Năm 2013		Năm 2014		Năm 2015		Năm 2011		Năm 2012

																						TS		Trong đó phần tham gia của																TS		Trong ®ã nguån

																								Bộ GTVT		Địa phương		EVN		Khác						TS		Trong đó đã chi trả cho phần các nguồn vốn khác (Tín dụng, phần tham gia của địa phương,...)				NSNN		Đặc biệt		Tín dụng		Khác

		A		Các dự án đã quyết toán

		1		Tên dự án ....

		2		Tên dự án ....

		....		.............

		B		Các dự án đang quyết toán

		1		Tên dự án ....

		2		Tên dự án ....

		....		.............

		C		Các dự án hoàn thành năm 2011

		1		Tên dự án ....

		2		Tên dự án ....

		....		.............

		D		Các dự án hoàn thành năm 2012

		1		Tên dự án ....

		2		Tên dự án ....

		....		.............

		E		Các dự án hoàn thành sau năm 2012

		1		Tên dự án ....

		2		Tên dự án ....

		....		.............

		Ghi chú : Đối với các dự án có sự tham gia đầu tư bằng nhiều nguồn vốn (TPCP, tín dụng, phần của địa phương, NSNN,...). Nếu dự án sử dụng nguồn vốn TPCP để trả cho các nguồn vốn khác (Tín dụng, phần tham gia của địa phương,...) đã thực hiện, yêu cầu đơn vị gửi các tài liệu liên quan đến phần đã thanh toán cho nguồn vốn khác bằng nguồn vốn TPCP.





Chua co nguon

		Biểu đăng kí kế hoạch XDCB năm 2012 - 2015 các dự án chưa được bố trí nguồn vốn để triển khai

		Phụ lục số 8

																		ĐVT : triệu đồng

		TT		Tên dự án		Địa điểm xây dựng		Năng lực thiết kế		Thời gian KC-HT		TMĐT				Kế hoạch các năm 2012 - 2015										Ghi chú

												Số QĐ, ngày tháng năm		TMĐT		Tổng số		Năm 2012		Năm 2013		Năm 2014		Năm 2015

				Tổng số																						Đối với các dự án có Chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cần ghi rõ số văn bản và nội dung chỉ đạo

		A		Các dự án đã có quyết định đầu tư

		1		Tên dự án ....

		....		.....................

		B		Các dự án đã cho phép chuẩn bị đầu tư

		a		Các dự án dự kiến phê duyệt đầu tư trong năm 2011

		a.1		Các dự án dự kiến phê duyệt trước 31/10/2011

		1		Tên dự án ....

		....		.....................

		a.2		Các dự án dự kiến phê duyệt sau 31/10/2011

		1		Tên dự án ....

		....		.....................

		b		Các dự án dự kiến phê duyệt đầu tư trong năm 2012

		1		Tên dự án ....

		....		.....................





TCTy 91

		Kế hoạch đầu tư  năm 2011 - 2013 của tổng công ty 91

		Phụ lục số 9

																		Đơn vị tính : triệu đồng

		Danh mục		Tổng mức đầu tư		Đã giải ngân đến hết 31/1/2011		Năm 2011						Kế hoạch năm 2011 - 2013								Ghi chú

								Kế hoạch		Ước thực hiện năm 2011		Ước giải ngânnăm 2011		Tổng số		Năm 2011		Năm 2012		Năm 2013

		Tổng số

		1. Tªn Tæng c«ng ty .................

		- Vốn ODA

		- Vốn trong nước

		- Vốn tín dụng đầu tư phát triển

		- Vốn của doanh nghiệp

		- Vốn khác

		2. Tªn Tæng c«ng ty .................

		- Vèn ODA

		- Vèn trong n­íc

		- Vèn tÝn dông ®Çu t­ ph¸t triÓn

		- Vèn cña doanh nghiÖp

		- Vèn kh¸c

		4. Tæng c«ng ty « t«												Trong b¸o c¸o kh«ng cã





Cong Nghiep

		Đơn vị báo cáo:

		- Cục Đường sắt VN

		- Tập đoàn CN tàu thuỷ VN

		- TCTy công nghiệp ô tô VN

		- Đường sắt VN

		Kế hoạch sản xuất kinh doanh công nghiệp

				Chỉ tiêu		Đơn vị tính		Thực hiện 2010		ước TH  2011		Kế hoạch 2012		So sánh 2012/2011 (%)

		I		Tổng giá trị sản xuất		Triệu đồng

				Trong đó: - Sản xuất công nghiệp		Triệu đồng

		II		Tổng doanh thu		Triệu đồng

				Trong đó: - Doanh thu công nghiệp		Triệu đồng

		III		Sản phẩm công nghiệp chủ yếu

		1		Công nghiệp ô tô

				Sản xuất xe chở khách, xe buýt các loại		Chiếc

				Sản xuất, lắp ráp xe tải các loại		Chiếc

				Trạm trộn bê tông các loại		Trạm

				Sản xuất lắp ráp xe gắn máy		Chiếc

				Kết cấu thép các loại		Tấn

		2		Công nghiệp tàu thuỷ

				Đóng mới tàu hàng tải trọng ...		Chiếc

				Đóng mới tàu dầu tải trọng ...		Chiếc

				Đóng mới tàu chở ô tô...		Chiếc

				Đóng mới tàu container...		Chiếc

				Trong đó:

				Xuất khẩu tàu....		Chiếc/Giá trị

		3		Công nghiệp đường sắt

				Đóng mới toa xe khách/hàng		Xe

				Đóng mới đầu máy		Máy

				Đại tu đầu máy		Máy

				Đại tu toa xe		Xe

		4		Công nghiệp hàng không

				Sản xuất ...

				Sửa chữa, bảo dưỡng ....

				.....





Van tai

		Đơn vị báo cáo:

		- Các Cục chuyên ngành;

		- Các Tập đoàn, Tổng công ty, doanh nghiệp trực thuộc Bộ GTVT

		Kế hoạch sản xuất kinh doanh vận tải

		TT		Chỉ tiêu		Đơn vị tính		Thực hiện 2010		ước thực hiện 2011		Kế hoạch 2012		So sánh 2012/2011 (%)

		I		Vận tải hàng hoá

				Khối lượng vận chuyển		1000 Tấn

				Khối lượng luân chuyển		Triệu T.Km

				Thị phần (Hàng không báo cáo)		%

				- Nội địa

				- Quốc tế

		II		Vận tải hành khách

				Khối lượng vận chuyển		1000 HK

				Khối lượng luân chuyển		Triệu HK.Km

				Thị phần (Hàng không báo cáo)		%

				- Nội địa

				- Quốc tế

		III		Hàng thông qua cảng biển		Tấn thông qua

		IV		Đội tàu/xe chở khách/hàng đang hoạt động		Phương tiện

				Ô tô chở khách các loại

				Máy bay chở khách các loại

				Tàu thuỷ chở hàng các loai

				Tàu thuỷ chở container

				Toa xe đường sắt chở khách

				Toa xe đường sắt chở hàng





ODA

		PHỤ LỤC 1: ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH CÁC DỰ ÁN ODA

																																																								Đơn vị: Triệu đồng

		Đơn vị tính: Tỷ đồng

		TT		Tên dự án		Mã số NS		Địa điểm mở TK		Chủ đầu tư		Ban QLDA		Quy mô		Địa điểm xây dựng		Khởi công - Hoàn thành		TMĐT						TDT						Đã giảI ngân từ đầu dự án đến hết KH 2010				Kế hoạch 2011				Khối lượng thực hiện 2011								Kết quả giải ngân 2011								Dự kiến KH 2012, 2013, 2014, 2015																								Năng lực tăng thêm				Ghi chú (thuyết minh mục tiêu chính 2012)

																																								Đến 30/6/2011				Dự kiến cả năm 2011				Đến 30/6/2011				Dự kiến cả năm 2011				Tæng sè				Năm 2012				Năm 2013				Năm 2014				Năm 2015

																				Số, ngày quyết định		NN		Đối ứng		Số, ngày quyết định		NN		Đối ứng		NN		Đối ứng		NN		Đối ứng		NN		Đối ứng		NN		Đối ứng		NN		Đối ứng		NN		Đối ứng		NN		§èi øng		NN		Đối ứng		NN		Đối ứng		NN		Đối ứng		NN		Đối ứng						2011		2012

		(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15)		(16)		(17)		(18)		(19)		(20)		(21)		(22)		(23)		(24)		(25)		(26)		(27)		(28)		(29)		(30)		(31)		(32)		(33)		(34)		(35)		(36)		(37)										(38)

		A		Dự án nhóm A

		I		Các dự án hoàn thành

		1		Dự án đã quyết toán

		2		Dự án đang quyết toán

		3		Dự án hoàn thành 2011

		4		Dự án hoàn thành 2012

		II		Các dự án chuyển tiếp

		III		Dự án dự kiến khởi công mới

		1		Dự án đã có hiệp định vay

		2		Dự án dự kiến ký hiệp định vay trong năm 2011

		3		Dự án dự kiến ký hiệp định vay trong năm 2012

		B		Dự án nhóm B, C

		I		Các dự án hoàn thành

		1		Dự án đã quyết toán

		2		Dự án đang quyết toán

		3		Dự án hoàn thành 2011

		4		Dự án hoàn thành 2012

		II		Các dự án chuyển tiếp

		III		Dự án dự kiến khởi công mới

		1		Dự án đã có hiệp định vay

		3		Dự án dự kiến ký hiệp định vay trong năm 2011

		4		Dự án dự kiến ký hiệp định vay trong năm 2012

		Chú ý: TMĐT, dự toán chỉ ghi phần NSNN cấp																																								Thủ trưởng đơn vị





CK

		Kế hoạch 2012 các dự án CK

																								Đơn vị: Triệu đồng

		TT		Danh mục		Chủ đầu tư		Ban QLDA		Thời gian KC-HT		TMĐT				Dự toán được duyệt				Đã có KH đến 31/12/2011				KH 2012		KH 2013		KH 2014		Ghi chú

												Số quyết định		Dự toán		Số quyết định		Dự toán		Tổng số		Trg. đó KH 2011 đã giao

		I		Các dự án chuẩn bị đầu tư (vốn CBĐT)

		II		Các dự án thực hiện đầu tư                                          (vốn thực hiện dự án)

				Chú ý: TMĐT, dự toán chỉ ghi phần NSNN cấp





CBDT

		PHỤ LỤC 9: KẾ HOẠCH 2012 CÁC DỰ ÁN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ

																																		ĐVT: triệu đồng

		TT		Tên dự án		Chủ đầu tư		Ban quản lý đại diện chủ đầu tư		Đơn vị thực hiện		Địa điểm mở tài khoản		Mã số 
dự án		Dự toán được duyệt				giải ngân từ đầu dự án đến hết KH 2010		Giải ngân 2011						Còn thiếu vốn để hoàn thành		Kế hoạch 2012		Kế hoạch 2013		Kế hoạch 2014		Kế hoạch 2015

																Số QĐ, ngày, 
tháng, năm		Dự toán				Kế hoạch giao		Giải ngân

																								6 tháng đầu năm		Dự kiến cả năm

		A		Dự án khối giao thông

		1		Đường bộ

				Tên dự án ………

				Tên dự án ………

		2		Đường sắt

				Tên dự án ………

				Tên dự án ………

		3		Đường thủy nội địa

				Tên dự án ………

				Tên dự án ………

		4		Hàng không

				Tên dự án ………

				Tên dự án ………

		5		Hàng hải

				Tên dự án ………

				Tên dự án ………

		B		Dự án khối khác

				Tên dự án ………

				Tên dự án ………





Y te, GD, QLNN, Thong tin

		PHỤ LỤC SỐ 4
BIỂU XD KẾ HOẠCH NĂM 2012 NGUỒN NSNN
Khối các DA: Giáo dục & đào tạo; Khoa học công nghệ & công nghệ thông tin; Chương trình mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể; Y tế; Môi trường và cấp nước, sử lý nước thải, chất thải; Quản lý nhà nước; Kiến trúc…

																																		Đơn vị: Triệu đồng

		TT		Danh mục dự án		Chủ đầu tư		Địa điểm
xây dựng		Địa điểm 
mở tài khoản của dự án		Mã số dự án đầu tư		Mã ngành kinh tế		Năng lực thiết kế		Thời gian khởi công hoàn thành		Quyết định đầu tư dự án				Quyết định đầu tư dự án điều chỉnh lần cuối						Vốn đã t. toán
từ khởi công đến hết năm 2011				Dự kiến KH năm 2012		Khối lượng thực hiện				Ghi chú

								xây dựng		mở tài khoản				K/công

										của dự án				H/thành						Số, ngày		TMĐT
(phần vốn NSNN)		Số, ngày				TMĐT
(phần vốn NSNN)		Tæng céng		Riêng KH 2011				Thực hiện đến thời điểm báo cáo		Đến hết năm 2011

		I		TRẢ NỢ KHỐI LƯỢNG HOÀN THÀNH CÁC DA ĐÃ CÓ QUYẾT TOÁN		(Ghi chú: Phần Quyết định đầu tư dự án thay bằng Quyết định phê duyệt quyết toán DA hoàn thành, TMĐT dự án thay bằng mức kinh phí quyết toán được phê duyệt)

		1		Dự án…

		2		Dự án…

		II		CÁC DỰ ÁN HOÀN THÀNH NĂM 2012

		1		Dự án…

		2		Dự án…

		III		CÁC DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP

		1		Dự án…

		2		Dự án…

		IV		CÁC DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI

		1		Dự án…

		2		Dự án…





BOT, BT, BQTP

		

		PHỤ LỤC 5: KẾ HOẠCH 2012  CÁC DỰ ÁN NGOÀI NGUỒN NGÂN SÁCH HUY ĐỘNG TỪ CÁC NHÀ ĐẦU TƯ (BOT, BT, BÁN QUYỀN THU PHÍ…)

																																																		ĐVT : triệu đồng

		TT		Tên dự án		Chủ đầu tư				Địa điểm xây dựng		Mã số dự án đầu tư		Mã ngành kinh tế		Năng lực TK		Thời gian KC-HT		QĐ đầu tư						Hợp đông đã ký NĐT				Thực hiện từ đầu dự án đến hết 2010								Khối lượng thực hiện, giải ngân từ đầu dự án đến hết năm 2010				Dự kiến thực hiện trong năm 2011				Kế hoạch 2012				Năng lực tăng thêm

						Đại diện CQNN có TQ		NĐT												Số QĐ; ngày tháng		TMĐT		Trong đó phần NS góp		Số HĐ; ngày tháng		Tổng số		Nhà đầu tư		Tæng sè		Riªng n¨m 2009		Ngân sách NN góp/ ứng trước NSNN		Thực hiện		Giải ngân		Nhà đầu tư		Ngân sách NN góp/ ứng trước NSNN		Nhà đầu tư		Ngân sách NN góp		2011		2012

		A		Dự án nhóm A

		A1		Các dự án hoàn thành

		1		Dự án ……….

		2		Dự án ……….

				………………

		A2		Các dự án chuyển tiếp

		1		Dự án ……….

		2		Dự án ……….

				………………

		A3		Các DA khởi công mới

		1		Dự án ……….

		2		Dự án ……….

				………………

		B		Dự án nhóm B

		B1		Các dự án hoàn thành

		1		Dự án ……….

		2		Dự án ……….

				………………

		B2		Các dự án chuyển tiếp

		1		Dự án ……….

		2		Dự án ……….

				………………

		B3		Các DA khởi công mới

		1		Dự án ……….

		2		Dự án ……….

				………………

		C		Dự án nhóm C

		C1		Các dự án hoàn thành

		1		Dự án ……….

		2		Dự án ……….

				………………

		C2		Các dự án chuyển tiếp

		1		Dự án ……….

		2		Dự án ……….

				………………

		C3		Các DA khởi công mới

		1		Dự án ……….

		2		Dự án ……….

				………………

		D		Các dự án sử dụng nguồn bán quyền thu phí tuyến cao tốc TP. HCM - Trung Lương





NSNN

		

		PHỤ LỤC 3: ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH 2012 CÁC DỰ ÁN TRONG NƯỚC NGUỒN NSNN

																																												ĐVT: triệu đồng

		TT		Tên dự án		Chủ đầu tư		Ban QLDA		Năng lực thiết kế		Địa điểm mở tài khoản		Mã số dự án		M· sè ngµnh kinh tÕ		Thời gian KC-HT		TMĐT				TDT				Tổng số		Giải ngân từ đầu dự án đến hết năm 2011				Còn thiếu vốn để hoàn thành dự án		KH 2012		KH 2013		KH 2014		KH 2015		N¨ng lùc t¨ng thªm				Ghi chú

																				Số quyết định, ngày tháng năm		TMĐT		Số quyết định, ngày tháng năm		TDT

																														Vốn khác		Vốn NSTW												2011		2012

		A		Tr¶ nî vèn øng tr­íc KH Thñ t­íng CP giao c¸c n¨m 2008,2009, 2010,		(n¨m 2008 øng KH 2009: 3.022 tØ; n¨m 2009 øng KH 2010: 4.084 tØ, n¨m 2010 øng KH 2011: 2.960 tØ), tæng céng 10.066 tØ, thùc tÕ chØ gi¶i ng©n ®­îc 8.661 tØ

		I		Trả nợ KLHT các dự án đã hoàn thành (đã phê duyệt quyết toán)

				Dự án…………….

				Dự án…………….

		…		…………………..

		II		Các dự án đã được ứng trước KH 2008, 2009, 2010

		1		Dự án hoàn thành 2012

				Dự án…………….

				Dự án…………….

		…		…………………..

		2		Dự án chuyển tiếp (không hoàn thành 2012)

				Dự án…………….

				Dự án…………….

		…		…………………..

		III		Các dự án đã được giao kế hoạch hoặc đã được TTg CP cho phép khởi công từ 2010 về trước sử dụng vốn ứng ngân sách địa phương

				Dự án…………….

				Dự án…………….

		…		…………………..

		IV		Dự án quan trọng, cấp bách khởi công mới ( cầu yếu, an ninh, hàng không...)





CT muc tieu

		

		KẾ HOẠCH 2012 CÁC DỰ ÁN THEO CÁC MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ CỤ THỂ

																																Đơn vị: Triệu đồng

		TT		Danh mục		Chủ đầu tư		Ban QLDA		Thời gian KC-HT		TMĐT				Dự toán được duyệt				Đã có KH đến 31/12/2011				Khối lượng thực hiện 2011				Kết qủa giải ngân 2011				KH 2012		KH 2013		KH 2014		Ghi chú

												Số quyết định		Dự toán		Số quyết định		Dự toán		Tổng số		Trg. Đó KH 2011 đã giao		Đến 30/6/2011		Dự kiến cả năm		Đến 30/6/2011		Dự kiến cả năm

		I		Chương trình biển đông hảI đảo

		II		Ứng dụng công nghệ thông tin

		III		……

				Chú ý: TMĐT, dự toán chỉ ghi phần NSNN cấp






